

DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Người làm: Kiều Phương Thủy
Zalo: Kiều Phương Thủy	Số đt: 0976506085
Email: kieuthiphuongthuy@gmail.com

CĐ6: CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG
Dạng 1. Chứng minh một số (một tổng) là số chính phương
Câu 1.	(HSG 7 huyện Nghĩa Hành năm 2021 - 2022)   	



Cho số chính phương bất kì có chữ số hàng chục khác nhau còn chữ số hàng đơn vị đều là . Chứng minh rằng tổng các chữ số hàng chục của số chính phương đó là một số chính phương.
Lời giải



Nếu một số chính phương  có chữ số hàng đơn vị là   thì  là số chẵn, 

Do đó .  



Theo dấu hiệu chia hết cho  thì hai chữ số tận cùng của  phải chia hết cho .



Nên  chữ số tận cùng của  phải là một trong các số: .




Mà số chính phương bất kì có chữ số hàng chục khác nhau, chữ số hàng đơn vị đều là  nên  chữ số hàng chục đó chính là: .

Từ đó tổng các chữ số hàng chục của số chính phương đó là:

 là số chính phương.
Câu 2.	(HSG 7 huyện Tam Dương năm 2021 - 2022)   	




Cho đa thức  trong đó  và thỏa mãn . Chứng minh rằng tích   là bình phương của một số nguyên.
Lời giải

Ta có: .

Nên: .

       .

Khi đó: 


           (do ).

Suy ra  . 

Do đó  là bình phương của một số nguyên.
Câu 3.	(HSG 7 huyện Vũ Thư năm 2021 - 2022)   	




Cho đa thức:  ( là các số nguyên). Biết  Chứng minh rằng  là số chính phương.
Lời giải


Ta có:  


	 và 


 (vì )

.




Vì  nên   là số chính phương.

Vậy  là số chính phương.
Dạng 2. Chứng minh một số không là số chính phương
Câu 1.	(HSG 7 huyện Triệu Sơn năm năm 2021 - 2022)   	


Chứng minh rằng nếu số tự nhiên   là số nguyên tố thì  không là số chính phương.
Lời giải


Giả sử  là số chính phương .


+ Xét  






.




+ Vì   là số nguyên tố suy ra tồn tại một trong hai thừa số  hoặc  chia hết cho số nguyên tố .

+ Vì  nên: 

.



Suy ra  và  đều không chia hết cho số nguyên tố .
Do đó điều giả sử là sai.


Vậy nếu số tự nhiên   là số nguyên tố thì  không là số chính phương.
Câu 2.	(HSG 7 huyện Mường La năm 2021 - 2022)   	





Cho  với , ,  là các chữ số bất kì. Chứng minh rằng  không phải là số chính phương.
Lời giải
Ta có:


  


   .




Giả sử là số chính phương, thì  phải chứa số nguyên tố  với số mũ chẵn .






Điều này không xảy ra vì , ,  là các chữ số nên . 

Vậy  không phải là số chính phương.
Dạng 3. Tìm số chính phương
A. Trắc nghiệm (nếu có)
Câu 1.	(HSG 7 huyện, tỉnh, trường …………… năm 2021 - 2022)   	
A. 	B.	C. 	D.
Lời giải

B. Tự luận
Câu 1.	(HSG 7 huyện, tỉnh, trường …………… năm 2021 - 2022)   	

Lời giải
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
Trang 1/4
image2.wmf
6


image47.wmf
(

)

(

)

32

ff

×-


oleObject47.bin

image48.wmf
abc


oleObject48.bin

image49.wmf
2

4

bac

-


oleObject49.bin

image50.wmf
2

4

bac

-


oleObject50.bin

image51.wmf
(

)

2

mm

Î

¥


oleObject51.bin

oleObject2.bin

image52.wmf
(

)

2

4.410010400404

aabcaabcaabac

=++=++


oleObject52.bin

image53.wmf
222

40020204

aababbbac

=+++-+


oleObject53.bin

image54.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2020204

aabbabbac

=+++--


oleObject54.bin

image55.wmf
(

)

(

)

(

)

2

20.204

ababbac

=++--


oleObject55.bin

image56.wmf
(

)

(

)

2

2

204

abbac

=+--


oleObject56.bin

image3.wmf
5


image57.wmf
(

)

2

2

20

abm

=+-


oleObject57.bin

image58.wmf
(

)

(

)

2020

abmabm

=+++-


oleObject58.bin

image59.wmf
abc


oleObject59.bin

image60.wmf
20

abm

++


oleObject60.bin

image61.wmf
20

abm

+-


oleObject61.bin

oleObject3.bin

image62.wmf
abc


oleObject62.bin

image63.wmf
22

40

bmacbm

-=>Þ>


oleObject63.bin

image64.wmf
20202010010

abmabmabbabcabc

+-£++<++<++=


oleObject64.bin

image65.wmf
20

abm

++


oleObject65.bin

image66.wmf
20

abm

+-


oleObject66.bin

image4.wmf
2

Ma

=


image67.wmf
abc


oleObject67.bin

image68.wmf
abc


oleObject68.bin

image69.wmf
2

4

bac

-


oleObject69.bin

image70.wmf
Sabcbcacba

=++


oleObject70.bin

image71.wmf
a


oleObject71.bin

oleObject4.bin

image72.wmf
b


oleObject72.bin

image73.wmf
c


oleObject73.bin

image74.wmf
S


oleObject74.bin

image75.wmf
Sabcbcacab

=++


oleObject75.bin

image76.wmf
(

)

(

)

(

)

100101001010010

abcbcacab

=++++++++


oleObject76.bin

image5.wmf
6


image77.wmf
111111111

abc

=++


oleObject77.bin

image78.wmf
(

)

(

)

11137.3

abcabc

=++=++


oleObject78.bin

image79.wmf
S


oleObject79.bin

image80.wmf
S


oleObject80.bin

image81.wmf
37


oleObject81.bin

oleObject5.bin

image82.wmf
(

)

33737

abcabc

Þ++Þ++

MM


oleObject82.bin

image83.wmf
a


oleObject83.bin

image84.wmf
b


oleObject84.bin

image85.wmf
c


oleObject85.bin

image86.wmf
9

0

,,

abc

££


oleObject86.bin

image6.wmf
a


image87.wmf
Þ


oleObject87.bin

image88.wmf
027

abc

£++£


oleObject88.bin

image89.wmf
Sabcbcacab

=++


oleObject89.bin

oleObject6.bin

image7.wmf
2

24

aa

Þ

MM


oleObject7.bin

image8.wmf
4


oleObject8.bin

image9.wmf
M


oleObject9.bin

image10.wmf
4


oleObject10.bin

image11.wmf
2


oleObject11.bin

image12.wmf
M


oleObject12.bin

image13.wmf
16;36;56;76;96


oleObject13.bin

image14.wmf
5


oleObject14.bin

image15.wmf
6


oleObject15.bin

image16.wmf
5


oleObject16.bin

image17.wmf
1;3;5;7;9


oleObject17.bin

image18.wmf
5


oleObject18.bin

image19.wmf
2

13579255

++++==


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

32

fxaxbxcxd

=+++


oleObject20.bin

image21.wmf
,,,

abcd

Î

¢


oleObject21.bin

image22.wmf
3

bac

=+


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

(

)

1.2

ff

-


oleObject23.bin

image24.wmf
(

)

32

fxaxbxcxd

=+++


oleObject24.bin

image25.wmf
(

)

32

1.1.1.1

fabcdabcd

=+++=+++


oleObject25.bin

image26.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

32

2222842

fabcdabcd

-=-+-+-+=-+-+


oleObject26.bin

image27.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

12842933

ffabcdabcdabc

--=+++--+-+=-+


oleObject27.bin

image28.wmf
(

)

(

)

933333330

acbacbbb

=+-=+-=-=


oleObject28.bin

image29.wmf
3

bac

=+


oleObject29.bin

image30.wmf
(

)

(

)

12

ff

=-


oleObject30.bin

image31.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

1.21

fffabcd

éù

-==+++

ëû


oleObject31.bin

image32.wmf
(

)

32

fxaxbxcxd

=+++


oleObject32.bin

image33.wmf
,,,

abcd


oleObject33.bin

image34.wmf
70.

abc

++=


oleObject34.bin

image35.wmf
(

)

(

)

3.2

ff

-


oleObject35.bin

image36.wmf
(

)

32

fxaxbxcxd

=+++


oleObject36.bin

image1.wmf
5


image37.wmf
(,,,)

abcd

Î

¢


oleObject37.bin

image38.wmf
(

)

32793

fabcd

Þ=+++


oleObject38.bin

image39.wmf
(

)

2842

fabcd

-=-+-+


oleObject39.bin

image40.wmf
(

)

(

)

(

)

323555570

ffabcabc

Þ--=++=++=


oleObject40.bin

image41.wmf
70

abc

++=


oleObject41.bin

oleObject1.bin

image42.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

32323

fffff

éù

Þ=-Þ×-=

ëû


oleObject42.bin

image43.wmf
,,,

abcd

Î

¢


oleObject43.bin

image44.wmf
(

)

3

f

Î

¢


oleObject44.bin

image45.wmf
Þ


oleObject45.bin

image46.wmf
(

)

2

3

f

éù

ëû


oleObject46.bin

